	  Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	BÀI 1. NỤ HÔN TRÊN BÀN TAY (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài Nụ hôn trên bàn tay, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, có lời thoại; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến bài đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.

2. Năng lực chung:
- Thông qua nội dung bài đọc và nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh phát triển kĩ năng nói và nghe.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương, biết ơn cha mẹ; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân; khả năng làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK, Vở tập viết, bài giảng PP
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1
1. Khởi động (5-7’)
- Cho Hs quan sát tranh và trao đổi nói về những gì em quan sát được trong tranh
+ Em thấy những gì trong tranh ? 

+ Bức tranh giúp em hiểu điều gì về tình yêu của mẹ dành cho con ?

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng
2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Nụ hôn trên bàn tay.
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Mẹ nhẹ nhàng/ đặt một nụ hôn/ vào bàn tay Nam/ và dặn.
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: hồi hộp, nhẹ nhàng, thủ thỉ, tung tăng.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (13-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài
- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
+ Ngày đầu đi học, Nam thế nào ?

+ Mẹ dặn Nam điều gì ?

+ Sau khi chào mẹ, Nam làm gì ?

- Gv đọc từng câu hỏi.
- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời a ở mục 3 (13-15’)
- Nêu lại câu hỏi a
KL: Ngày đầu đi học, Nam hồi hộp lắm.
- Hd HS tô chữ N viết hoa, sau đó viết câu trả lời vào vở.
- Nhận xét bài của HS
* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Trao đổi về những gì em quan sát được trong tranh

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)
- Lắng nghe
- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.
- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)
- HS lắng nghe.
- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm
- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài
- Lớp theo dõi, nhận xét
- Hát tập thể kết hợp vận động phụ họa
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.
- Nhắc lại yêu cầu

- Trả lời
- Vài Hs nhắc lại câu trả lời
- HS tô chữ N viết hoa và viết câu trả lời vào vở
- Chú ý



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	  Thứ Năm ngày 25 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	BÀI 1. NỤ HÔN TRÊN BÀN TAY (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài Nụ hộ trên bàn tay, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, có lời thoại; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến bài đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:
- Thông qua nội dung bài đọc và nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh phát triển kĩ năng nói và nghe.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương, biết ơn cha mẹ; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân; khả năng làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK, Vở tập viết, bài giảng PP 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể: Sắp đến tết rồi
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Tôi là học sinh lớp 1
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm
- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Mỗi lần em bị ốm, mẹ rất lo lắng.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh (10-13’)
- HD HS quan sát tranh theo nhóm

- GV gợi ý cho Hs có thể dùng các từ ngữ đã gợi ý

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả nói theo tranh

- Nhận xét, khen HS nói rõ ràng, đủ ý.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (15-17’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: nhẹ nhàng, tay
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- HD HS đóng vai theo hai tình huống.

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa (8-10’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm chữ phù hợp để thay cho mỗi bông hoa

- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.

9. Hát bài hát về mẹ (8-10’)
- HD HS lựa chọ hình thức biểu diễn
- Gọi vài HS nói trước lớp

- Nhận xét
10. Vận dụng (3-5’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 2 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh.

- Trình bày kết quả nói theo tranh

- Nhận xét, và nói câu khác.

- Vận động “Cúi mãi mỏi lưng,

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận cặp đôi
- Đại diện Hs trình bày trước lớp

- Đọc từ ngữ (CN,ĐT)
- Biểu diễn hát, đọc thơ về mẹ
- Chú ý
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	Thứ Ba ngày 30 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Nụ hôn trên bàn tay, để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương, biết ơn cha mẹ; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK, Vở bài tập, vở ô ly. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Mẹ ơi có biết
+ Bài hát cho em biết điều gì ? 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Nụ hôn trên bàn tay.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. Trả lời câu hỏi (4-6’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

+ Ngày đầu đi học, Nam thế nào ?

+ Mẹ dặn Nam điều gì ?

+ Sau khi chào mẹ, Nam làm gì ?

- Nhận xét, kết luận.

4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (10-12’)
+ Nam, mẹ, được, đến trường, đưa 

+ cảm thấy, Nam, ngày đầu tiên, lo lắng, đi học 

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe

- HS trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Đọc yêu cầu

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Nam được mẹ đưa đến trường.

+ Ngày đầu tiên đi học, Nam cảm thấy lo lắng. 

- Viết câu hoàn thành vào vở
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ Năm ngày 25 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 2. LÀM ANH (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Làm anh; hiểu và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ, nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau, củng cố kiến thức về vần, thuộc lòng một khổ thơ và cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh.

- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản. 

3. Phẩm chất: Cảm nhận được giá trị của gia đình, biết yêu thương và bày tỏ tình cảm của bản thân với anh chị em trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK, Vở tập viết, bài giảng PP 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (4-5’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Mẹ đã làm gì cho em, khi em bị ốm ?

+ Em thích điều gì nhất ở bài học ?

- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Hai anh em nói gì với nhau ?
+ Tình cảm của người anh đối với em như thế nào ?

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (18-20’)

- Đọc mẫu toàn bài thơ Làm anh (đọc diễn cảm, ngát nghỉ đúng nhịp thơ).

- Luyện phát âm: dỗ dành, dịu dàng
- Đọc nối tiếp từng dòng thơ:

- HD HS đọc ngắt nghỉ đúng dòng, nhịp thơ.
- Đọc nối tiếp từng khổ thơ

- Giải nghĩa từ: dỗ dành, dịu dàng 
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

- Đọc đồng thanh cả bài thơ

3. Tìm tiếng cùng vần với mỗi tiếng bánh, đẹp, vui (5-7’)

- HD Hs làm việc trong nhóm: đọc lại hai khổ thơ cuối và tìm tiếng cùng vần với: bánh, đẹp, vui
- Ghi lại các tiếng lên bảng: (dành – bánh- anh; vui – núi – chui; đẹp – kép – chép, …)
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Làm anh thì cần làm những gì cho em ?
+ Theo em, làm anh dễ hay khó ?
+ Em thích làm anh hay làm em ? Vì sao ?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

5. Đọc thuộc lòng bài thơ (8-10’)

- Cho Hs đọc thầm nhiều lần để bài thơ (Gv xóa hoặc che dần một số từ ngữ cho đến khi che hết, cho đến khi học sinh thuộc khổ thơ)

- Thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét khen Hs, nhóm thuộc bài
6. Kể về anh, chị hoặc em của em (5-7’)
- Hd Hs làm việc theo cặp: 

+ Em của bạn là em trai hay em gái ?

+ Em của bạn máy tuổi ?

+ Em của bạn đã đi học chưa ?

+ Bạn có anh hay chị ?

+ Anh/ chị của bạn đối với bạn thế nào ?

- Gọi một số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp

- Nhận xét

7. Vận dụng (3-4’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài thơ ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc (CN,ĐT)

- HS trả lời

- Quan sát tranh và về nội dung mỗi bức tranh

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs gạch dưới tiếng khó

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần).

- Đọc nối tiếp khổ thơ (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đọc bài thơ (ĐT, Tổ)

- Đọc và gạch dưới tiếng cùng vần với nhau

- Nêu các tiếng đó trước lớp

- Hs viết các tiếng cùng vần đã tìm được vào vở.

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Đọc thuộc lòng

- Thi đọc thuộc trước lớp 

- Hỏi - đáp theo cặp

- Chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp

- Nhận xét

- Chú ý
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Thứ Sáu ngày 26 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 3. CẢ NHÀ ĐI CHƠI NÚI (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài Cả nhà đi chơi núi, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, không có lời thoại; đọc đúng các vần uya, uyp, uynh, uych, uyu và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm; nhận ra được những vẫn đề đơn giản, biết dặt và trả lời câu hỏi với bạn bè.

3. Phẩm chất: Quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người thân trong gia đình. 
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK, Vở tập viết, bài giảng PP 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:
+ Gọi 2, 3 HS đọc bài thơ Làm anh
+ Gọi 2 HS nói về anh, chị hay em của em
- Khởi động: Gia đình trong tranh gồm những ai ? Họ có vui không ? Vì Sao em biết?
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Cả nhà đi chơi núi (đọc đúng lời kể và lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- Luyện phát âm: 

+ Tìm từ ngữ tiếng chứa vần mới:

+ Ghi lên bảng: khuya, tuýp thuốc, huỳnh huỵch, khúc khuỷu.
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Hôm trước,/ mẹ thức khuya/ để chuẩn bị quàn áo,/ thức ăn,/ nước uống/ và cả tuýp thuốc chống côn trùng.
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 3 đoạn

- Giải nghĩa từ: tuýp thuốc, côn trùng, huỳnh huỵch, khúc khuỷu.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Nam và Đức được bố mẹ cho đi đâu ?

+ Mẹ chuẩn bị những gì cho chuyến đi ?

+ Đến đoạn đường dốc và khúc khuỷu, bố phải làm gì ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời c ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi c
- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Đến đoạn đường dốc và khúc khuỷu, bố phải cõng Đức.)
- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Đọc bài thơ

- HS nói trước lớp
- Quan sát tranh và nói với bạn về gia đình trong tranh
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs làm việc theo cặp gạch dưới tiếng chứa vần mới

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Hát tập thể. 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý
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	Thứ Hai ngày 29 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt

	BÀI 3. CẢ NHÀ ĐI CHƠI NÚI (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài Cả nhà đi chơi núi, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, không có lời thoại; đọc đúng các vần uya, uyp, uynh, uych, uyu và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm; nhận ra được những vẫn đề đơn giản, biết dặt và trả lời câu hỏi với bạn bè.

3. Phẩm chất: Quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người thân trong gia đình. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể: Cả nhà thương nhau
- Gọi  HS đọc bài Cả nhà đi chơi núi.

- GV nhận xét, khen ngợi.
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (10-12’)
- GV cho HD đọc yêu cầu bài.
- GV HD HS làm bài cá nhân

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi HS trình bày kết quả (Đường lên núi quanh co và khúc khuỷu.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (10-12')
- GV cho HD đọc yêu cầu bài.

- HD HS quan sát tranh theo nhóm đôi.
- GV gợi ý cho Hs dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh.

- Gọi đại diện các nhóm nói trước lớp
- Nhận xét.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: sướng, chơi
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa (8-10’)

- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm chữ phù hợp để thay cho mỗi bông hoa

- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.

- Cho Hs ghi từ ngữ vào vở

- Gọi HS trình bày trước lớp

- Nhận xét

9. Trò chơi Cây gia đình (8-10’)
- HD HS cách chơi
- Cho HS chơi theo nhóm

- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp
- Nhận xét
10. Vận dụng (2-3’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- Hs đọc bài 

- Nhận xét

- HS chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- HS trình bày câu.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- HS đọc yêu cầu bài
- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh.

- Trình bày kết quả nói theo tranh trong nhóm.
- Nói trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát bài Tổ quốc ta
- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận cặp đôi
- HS làm bài vào vở

- Hs trình bày trước lớp

- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)
- HS chú ý
- Thảo luận ghi tên người trong gia đình vào mỗi quả trên cây.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Chú ý
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	Thứ Ba ngày 30 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Cả nhà đi chơi núi, để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương, biết ơn cha mẹ; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Bài hát: Lớp Một thân yêu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Ba ngọn nến lung linh
+ Bài hát cho em biết điều gì ? 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Cả nhà đi chơi núi.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. 3. Trả lời câu hỏi (4-6’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

+ Nam và Đức được bố mẹ cho đi đâu ?

+ Mẹ chuẩn bị những gì cho chuyến đi ?

+ Đến đoạn đường dốc và khúc khuỷu, bố phải làm gì ?

- Nhận xét, kết luận.

4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (10-12’)
+ đi chơi, Nam, thích, gia đình, cùng 

+ Vân, bố mẹ, được, cho, về quê, chơi 

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe

- HS trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Đọc yêu cầu

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Nam thích đi chơi cùng gia đình.

+ Vân được bố mẹ cho về quê chơi.

- Viết câu hoàn thành vào vở
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	  Thứ Ba ngày 30 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	BÀI 4. QUẠT CHO BÀ NGỦ (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một bài thơ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến nội dung bài thơ; Nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau, củng cố kiến thức về vần; thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm.

3. Phẩm chất: Tình yêu thương, quý trọng ông bà và người thân trong gia đình; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 1, 2 HS đọc lại bài Cả nhà đi chơi núi
+ Nam và Đức được bố mẹ cho đi đâu ?
+ Đến đoạn đường dốc và khúc khuỷu, bố phải làm gì ?
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Em thấy cảnh gì trong tranh ?
+ Khi thấy người thân bị ốm em thường làm gì ?

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (18-20’)
- Đọc mẫu toàn bài thơ Quạt cho bà ngủ (đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ).

- Đọc từng dòng thơ 

+ Đọc nối tiếp từng dòng thơ

+ Tìm từ ngữ khó: ngấn nắng, thiu thiu, lim dim
- Đọc từng khổ thơ:

+ Nhận biết từng khổ thơ

+ Đọc nối tiếp từng khổ thơ

- Giải nghĩa từ: ngấn nắng, thiu thiu, lim dim
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. Tìm tiếng cùng vần với mỗi tiếng trắng, vườn, thơm (6-7’)
- Hd Hs làm việc theo nhóm:

+ Tìm các tiếng trắng, vườn, nắng trong bài.

+ Tìm thêm các tiếng ngoài bài cùng vần
 với trắng, vườn, nắng
- Gọi đại diện Hs trình vày kết quả thảo luận

- Nhận xét 
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Vì sao bạn nhỏ không muốn chích chòe hót nữa ?

+ Bạn nhỏ làm gì trong lúc bà ngủ ?

+ Em nghĩ gì về bạn nhỏ trong bài thơ ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

5. Đọc thuộc lòng bài thơ (8-10’)

- Cho Hs đọc thầm nhiều lần để bài thơ (Gv xóa hoặc che dần một số từ ngữ cho đến khi che hết, cho đến khi học sinh thuộc khổ thơ)

- Thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét khen Hs, nhóm thuộc bài

6. Hát bài hát về tình cảm bà cháu (5-7’)
- Cho HS hát theo nhạc bài hát Cháu yêu bà
+ Bài hát hát về chủ đề gì ?

+ Bạn nhỏ đã làm gì với bà trong bài hát ?
* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc bài
- Trả lời
- Nhận xét

- Quan sát tranh và nói với về các con vật trong tranh.
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Đọc nối tiếp từng dòng thơ

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp dòng thơ (lần 2) 
- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- Nhận biết khổ thơ

- Đọc nối tiếp  từng khổ thơ 2 lần

- Chú ý

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Thảo luận nhóm

+ Gạch dưới tiếng: trắng, vườn, nắng

+ Ghi tiếng cùng vần vào vở

- Trình bày kết quả thảo luận.

- Hát tập thể kết hợp vận động.
- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Đọc thuộc lòng

- Thi đọc thuộc trước lớp 

- HS hát tập t
- Trả lời
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

	  Thứ Tư ngày 31 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	BÀI 5. BỮA CƠM GIA ĐÌNH (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, có yếu tố thông tin, có lời thoại; đọc đúng vần oong và tiếng chứa vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.
2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương, gắn bó với gia đình, người thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 HS đọc lại bài Quạt cho bà ngủ
+ Vì sao bạn nhỏ không muốn chích chòe hót nữa ?

+ Bạn nhỏ đã làm gì trong lúc bà ngủ ?
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Trong tranh có những ai ?

+ Mọi người trong gia đình đang làm gì ?
+ Mỗi người có thaais độ như thế nào ?
- KL:  Mọi người đều rất vui khi cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình.
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Bữa cơn gia đình (đọc đúng lời kể và lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ).

- Luyện phát âm: 

+ Từ ngữ tiếng chứa vần mới: oong, xoong
+ Ghi lên bảng: oong, xoong, liên hoan, quây quần, tuyệt.
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Chi thích/ngày nào cũng là/ Ngày gia đình Việt Nam/. 

- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: liên hoan, quây quần
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Ngày gia đình Việt nam là ngày nào ?

+ Vào ngày này, gia đình Chi làm gì ?

+ Theo em, vì sai Chi rất vui ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi b
- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Vào ngày này, gia đình Chi Liên hoan.)

- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc bài

- Trả lời

- Nhận xét

- Quan sát tranh và nói với về hoạt động trong tranh
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs làm việc theo cặp gạch dưới tiếng chứa vần mới

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	  Thứ Tư ngày 31 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	BÀI 5. BỮA CƠM GIA ĐÌNH (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, kể lại một trải nghiệm từ ngôi thứ ba, có yếu tố thông tin, có lời thoại; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi  về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân; khả năng làm việc nhóm.

3. Phẩm chất: Tình yêu thương, gắn bó với gia đình, người thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể: Tết tết tết đến rồi
- Gọi 2HS đọc nối tiếp bài Bữa cơm gia đình
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Buổi tối, gia đình em thường quây quần bên nhau.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (10-12’)
- Giới thiệu tranh
- HD HS quan sát tranh, trao đổi về nội dung tranh, có dùng các từ ngữ gợi ý. 
- GV gợi ý cho nói theo tranh.

- Gọi đại diện  các nhóm nói trước lớp

- Nhận xét, khen HS nói rõ ràng, đủ ý.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: quây quần, ngày
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn từ ngữ (7-8’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs làm việc theo nhóm, tìm từ ngữ có tiếng chứa các vần oăc, oac, uơ, ưa.
- Cho các nhóm trình bày trên bảng lớp.

9. Nói lời chúc mừng sinh nhật một người bạn của em (7-8’)
- HD HS quan sát tranh và tưởng tượng:
+ Vào ngày sinh nhật em, em muốn bạn chữ như thế nào ?

+ Em muốn chúc bạn điều gì nhân ngày sinh nhật bạn ?

 - Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét
10. Vận dụng (2-3’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 2 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Quan sát tranh
- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh theo nhóm.

- Nói theo tranh trong nhóm.

- Nói trước trước lớp.

- Nhận xét.
- Hát 

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu bài tập
- Đại diện nhóm trình bày 
- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)
- HS thảo luận cặp đôi

- Nói lời chúc mừng sinh nhật bạn.
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ Năm ngày 01 tháng 02 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Giúp HS củng cố một số kiến thức, kĩ năng đã học thông qua đọc đúng, rõ ràng bài thơ, một VB tự sự ngắn và đơn giản, có yếu tố thông tin.

- Chép lại khổ thơ phù hợp với tranh.
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương gia đình; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tài tập Tiếng Việt, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Cháu yêu bà
+ Bài hát cho em biết điều gì ? 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Quạt cho bà ngủ.
- Đọc khổ thơ.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. 3. Thi đọc thuộc lòng (4-6’)
- Gv tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng
- GV chia lớp làm 3 nhóm tương ứng 3 tổ. Các nhóm cử đại diện lên thi đọc.

- GV nhận xét khen ngợi nhóm thắng cuộc

- GV gọi 1-2 HS xung phong đọc thuộc lòng.
- Nhận xét, kết luận.

4. Chép lại khổ thơ có nội dung phù hợp với tranh- VBT (10-12’)
- GV y/c HS làm việc nhóm đôi, quan sát tranh (SGK trang 34) và trao đổi về các chi tiết trong tranh.
- GV y/c HS trình bày kết quả.
- GV có thể bổ sung thêm một số chi tiết trong tranh, nếu HS chưa nói đến (Bà nằm ngủ, ngoài cửa sổ có cành khế, cành cam đang ra hoa). 
- GV nêu lại bài thơ Quạt cho bà ngủ và yêu cầu HS tìm và chép lại khổ thơ có nội dung phù hợp với tranh. - Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- HS đọc đồng thanh
- Đọc nối tiếp khổ thơ trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đại diện các nhóm lên đọc

- Lắng nghe

- HS xung phong đọc bài
- Lắng nghe

- Đọc yêu cầu

- HS làm việc nhóm đôi. 
- HS trình bày kết quả.

- HS chép lại khổ thơ.
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ Năm ngày 01 tháng 02 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Giúp HS củng cố một số kiến thức, kĩ năng đã học thông qua đọc đúng, rõ ràng bài thơ, một VB tự sự ngắn và đơn giản, có yếu tố thông tin, có lời thoại, bài thơ.

- Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu thương gia đình; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tài tập Tiếng Việt, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (2-3')
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Ba ngọn nến lung linh
+ Bài hát cho em biết điều gì ? 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (6-8')

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo tổ: 

Các đội sẽ thi đọc đồng thanh 2 bài: “Bữa cơm gia đình; ngôi nhà”. Đội nào đọc to, đều, chính xác là đội chiến thắng.

- GV cho HS thi đọc từng bài
- GV nhận xét, khen ngợi.
3. Bài 5. Bữa cơm gia đình
Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (8-10')

+ nghe, bà, cháu, kể chuyện, thường, cho 

+ Bóng đá, bố con, hai, xem, thường, với nhau 

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

4. Bài 6. Ngôi nhà 
Đánh dấu X dưới những từ ngữ có thể kết hợp với từ nhà. (8-10')
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi, quan sát hình minh hoạ để chọn những từ ngữ có thể kết hợp được với từ “nhà”. 
- GV y/c các nhóm trình bày kết quả.
- GV và HS thống nhất phương án đúng. (Các từ ngữ được chọn: sạch sẽ, gọn gàng, gỗ, tre, thoáng mát, chung cư, ngăn nắp, rộng rãi. Các từ nhanh nhẹn, chúm chím thì không phù hợp.) 
5. Vận dụng (2-3')

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- HS lắng nghe
- Hs thi đọc

- Lắng nghe - Lắng nghe

- HS đọc đầu bài
- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Bà thường kể chuyện cho cháu nghe hoặc Cháu thường kể chuyện cho bà nghe.

+ Hai bố con thường xem bóng đá với nhau. 

- Viết câu hoàn thành vào vở
- HS làm việc nhóm đôi.
- Một số nhóm trình bày kết quả 
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ Năm ngày 01 tháng 02 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	BÀI 6. NGÔI NHÀ (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Ngôi nhà; hiểu và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ, nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau, củng cố kiến thức về vần, thuộc lòng một khổ thơ và cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh.

- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng.

3. Phẩm chất: Cảm nhận được tình yêu đối với người thân trong gia đình; cảm nhận được giá trị tinh thần của ngôi nhà.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

- Gọi 2 HS đọc bài Bữa cơm gia đình.

+ Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nào ?

+ Em sẽ làm gì vào Ngày Gia đình Việt Nam?

- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Cái gì để tránh nắngmưa/  Đêm được an giấc, từ xưa vẫn cần ?
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (18-20’)

- Đọc mẫu toàn bài thơ Ngôi nhà (đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ).

- Luyện phát âm: 

+ Luyện đọc từ: xao xuyến, lảnh lót, nước
- Đọc nối tiếp từng dòng thơ:

- HD HS đọc ngắt nghỉ đúng dòng thơ, nhịp thơ.
- Đọc nối tiếp từng khổ thơ

- Giải nghĩa từ: xao xuyến, đầu hồi, lảnh lót, mái vàng, mộc mạc. 
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

- Đọc đồng thanh cả bài thơ

3. Tìm tiếng cùng vần với mỗi tiếng chùm phơi, nước (5-7’)

- HD Hs làm việc trong nhóm: đọc lại hai khổ thơ cuối và tìm tiếng cùng vần với: chùm, phơi, nước
- Ghi lại các tiếng lên bảng: 
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Trước ngõ nhà của nhỏ có gì ?
+ Tiếng chim hót ở đầu hồi như thế nào ?
+ Câu thơ nào nói về hình ảnh mái nhà ?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

5. Đọc thuộc lòng bài thơ (8-10’)

- Cho Hs đọc thầm nhiều lần để bài thơ 

- Thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét khen Hs, nhóm thuộc bài
6. Vẽ ngôi nhà em yêu thích (6-8’)
- Hd Hs vẽ hình ảnh ngôi nhà em yêu thích và đặt tên cho tranh vẽ của em 

+GV quan sát giúp đỡ HS thực hành vẽ ngôi ngà và Hd cách đặt tên cho tranh vẽ phù hợp
- Gọi một số Hs chia sẻ tranh vẽ
- Nhận xét

7. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài thơ ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc (CN,ĐT)

- HS trả lời
- Nhận xét

- Giải đố
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs gạch dưới tiếng khó

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần).

- Đọc nối tiếp khổ thơ (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp khổ thơ trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đọc bài thơ (ĐT, Tổ)

- Đọc và gạch dưới tiếng cùng vần với nhau

- Nêu các tiếng đó trước lớp

- Hs viết tiếng tìm được vào vở.

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Đọc thuộc lòng

- Thi đọc thuộc trước lớp 

- Chú ý
- HS thực hành vẽ tranh
- Chia sẻ tranh vẽ trước lớp
- Nhận xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ Sáu ngày 02 tháng 02 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 2: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

	ÔN TẬP (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học trong bài Mái ấm gia đình thông qua thực hành nhận biết và đọc các tiếng có vần khó vừa được học; ôn và mở rộng vốn từ ngữ dùng để nói về gia đình và quan hệ họ hàng nói chung; thực hành đọc mở rộng một bài thơ, truyện kể hoặc bức tranh; nói và viết sáng tạo về một chủ điểm gia đình.

2. Năng lực chung:

- Bước đầu có khả năng khái quát hóa những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.

3. Phẩm chất: Tình yêu thương đối với đối với người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK
- Bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 đọc bài thở Ngôi nhà và trả lời  một câu hỏi trong bài.
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần uya, uây, uyp, uynh, uych, uyu, oang (8-10’)
- Cho HS làm việc theo nhóm
+ Nhóm 1tìm và đọc từ ngữ chứa các vần uya, uây, uyp
+ Nhóm 2 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần uyp, uynh, uych
+ Nhóm 3 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần uych, uyu, oang

- HD HS tìm tiếng chứa vần khó
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Ghi các từ ngữ HS tìm được lên bảng
3. Tìm từ ngữ chỉ người thân trong gia đình (8-10’)
- Nêu yêu cầu cảu bài
- HD Hs làm việc theo nhóm đôi: Trong các từ ngữ đã cho, từ ngữ nào chỉ người có quan hệ ruột thịt với em ?
- Gọi vài em trình bày trước lớp
- Nhận xét

3. Nói về gia đình em (8-10’)
- HD HS làm việc theo cặp đôi: 
+ Gia đình em có mấy người ?

+ Gồm những ai ?

+ Mỗi người làm nghề gì ?

+ Em thường làm gì cùng gia đình ?

+ Tình cảm của em đối với gia đình như thế nào ?

- Gọi HS trình chia sẻ trước lớp
- Nhận xét
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Viết 1 – 2 câu về gia đình em (12-15’)
- Nhắc lại một số ý HS đã trình bày về gia đình mình
- Gợi ý HS có thể nói thên về gia đình.

-  Hs tự viết 1 – 2 câu về gia đình vào vở
- Gọi HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, khen HS viết đọc câu, viết hay.
5. Đọc mở rộng (12-15’)
- Gọi 1 HS đọc to câu lệnh
- Hd HS đọc thơ, đọc chuyện trong nhóm
- Gọi Hs đọc trước lớp
- Nhận xét Hs có bài thơ, câu chuyện hay.
6. Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh luyện tập ở nhà
	- HS đọc (CN,ĐT)

- Nhận xét
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs Thảo luận và ghi từ vào bảng nhóm
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Đọc (đánh vần, nối tiếp, ĐT)

- HS đọc lại yêu cầu

- HS tìm từ ngữ chỉ người thân, ghi từ ngữ đó vào vở.
- HS trình bày kết quả (ông nội, bà nội, anh trai, em trai, chị gái, em gái, ông ngoại, bà ngoại)
- Nói cho bạn bên cạnh nghe về gia đình em
- HS chia sẻ về gia đình mình với cả lớp.
- Hát kết hợp vận động phụ họa

- HS chú ý
- HS làm bài dựa vào bài 3 nói về gia đình em.
- Đọc bài làm cho các bạn trong lớp nghe.
- 1 HS đọc, lớp lắng nghe 

- Đọc mở rộng trong nhóm cho các bạn nghe
- Đọc trước lớp
- Nhận xét
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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